THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI K 20 – B
HỌC KỲ 1 – Học từ 19.10.2009
	Lớp\ngày
	Monday
	Tuesday
	Wednesday
	Thursday
	Friday
	Saturday

	K 20 – B 1 
Học Sáng
	
	Cô Bạch Giang

Đọc + Viết

	Cô

 Phương Linh

N.E.F
	
	Cô 

Hoàng Quý

Nghe + Nói


	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều

	
	

	K 20 – B 2
Học Tối
	Cô Dương
Nghe + Nói

	Cô

Phương Linh

N.E.F
	
	Cô

Lê Thùy Dương

Đọc + Viết
	
	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều

	K 20 – B 3 
Học Tối
	
	Thầy 

Phương Thảo

Đọc + Viết
	
	Cô 

Huyền Trang

N.E.F

	Cô 

Thanh Loan

Nghe + Nói


	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều

	K 20 – B 4 
Học Tối
	Cô 

Kiều H Hạnh

N.E.F
	
	Thầy 

Phương Thảo

Đọc + Viết
	Cô 

Kiều Linh

Nghe + Nói
	
	New EDO  

Phòng Máy tính

  sáng&chiều


Ghi chú: 

Các lớp sáng học tại nhà E trường Đại học Hà Nội.     



Giờ học:   8.00 đến 11.00

Các lớp tối học tại Trường THPT Kim Liên – Ngõ 4C - Đặng Văn Ngữ.     
 Giờ học: 17.45 đến 20.45
Trường Đại học Hà Nội - Trung t©m §µo t¹o Tõ xa
LÞch tr×nh gi¶ng d¹y - Häc phÇn 1 (TX 109)

	Giáo trình sử dụng
	NEF              New English File - Elementary  (by Clive Oxenden,  Christine LK and Paul S.)
FL 1:
       
Foundation Listening One 

(by John Green)

FR 1:
      
Foundation Reading One 

(by Simon Haines)

FW 1:
       
Writing Skills – Level: Elementary by EDO Group
Speaking:
English Upgrade   (By Steven Gershon & Chris Mares)


	WEEK
	New English File                          
	Listening  + Speaking
	Reading + Writing 

	Week 1
19-24 /10
	Unit 1: A + B
	E. Upgrade:  Speaking Unit 1  + 

FL 1:  Section 1  Activity 1 to Activity 2
	FR 1:  Section 1  Unit 1 & Unit 2    

Writing: Unit 1 – Be - Past

	Week 2
26 -30/10
	Unit 1: C + D
	E. Upgrade:  Speaking Unit 2     

FL 1:  Section 1  Activity 3 to Review 1
	FR 1:  Section 1  Unit 3 & Unit 4  

Writing: Unit 2 – Count Nouns, etc. 

	Week 3
02– 06/11
	Unit 2: A + B
	E. Upgrade:  Speaking Unit 3    

FL 1:  Section 2  Activity 1 to Activity 3
	FR 1 :  Section 1  Review1 & Section 2 Unit 1  +  

Writing: Unit 3 – Present Simple Tense

	Week 4
03-07/11
	Unit 2: C + D
	E. Upgrade:  Speaking Unit 4    

FL 1:  Section 2  Activity 4 to Review 2
	FR 1:  Section 2  Unit 2 & Unit 3     

Writing: Unit 4 – Comparison of Adjectives

	Week 5
09-13/11
	Unit 3: A + B
	E. Upgrade:  Speaking Unit 5    + 

FL 1:  Section 3  Activity 1 to Activity 3
	FR 1 :  Section 2  Unit 4 & Review 2  +   

Writing: Unit 5 – Past Simple

	Week 6
16-20/11
	Unit 3: C + D
	E. Upgrade:  Speaking Unit 6    

FL 1:  Section 3  Activity 4 to Review 3
	FR 1:  Section 3  Unit 1 & Unit 2  +   

Writing: Unit 6 – Present Simple:

	Week 7
223-27/11
	Unit 4: A + B
	E. Upgrade:  Speaking Unit 7    

 FL 1:  Section 4  Activity 1 to Activity 3
	FR 1 :  Section 3  Unit 3 & Unit 4  +   

Writing: Unit 7 – Modals: Have to, Had to,

	Week 8
30/11 – 04/12 
	Unit 4: C + D
	E. Upgrade:  Speaking Unit 8    

FL 1:  Section 4  Activity 4 to Review 4
	FR 1 :  Section 3 Review 3 & Section 4 Unit 1    

Writing: Unit 8 – Modals: Be able to;

	Week 9
07-11/12
	Unit 5: A + B
	E. Upgrade:  Speaking Unit 9    

FL 1:  Section 5  Activity 1 to Activity 3
	FR 1     :  Section 4  Unit 2 & Unit 3  +   

Writing: Unit 9 – Modals: Should, Must,

	Week 10
14-18/12
	Unit 5: C + D
	E. Upgrade:  Speaking Unit 10    

FL 1:  Section 5  Activity 4 to  Review 5
	FR 1 :  Section 4  Unit 4 & Review 4  

Writing: Unit 10 –  Infinitives: Gerunds

	Week 11
21-25/12


	Unit 6: A + B
	E. Upgrade:  Speaking Unit 11    

FL 1:  Section 6  Activity 1 to Activity 3
	FR 1 :  Section 5  Unit 1 & Unit 2 

Writing: Unit 11 – Past Progressive 

	Week 12
28/12/2009

-01/01/2010
	Unit 6: C + D
	F E. Upgrade:  Speaking Unit 12    

FL 1:  Section 6  Activity 4 to Review 6
	FR 1 :  Section 5  Unit 3 & Unit 4  +   

Writing: Unit 12 – Adverbs: Form, Comp.

	Week 13
04-08/01/2010
	Unit 7: A + B
	Test Practice: speaking and Listening
	FR 1:  Section 5  Review 5 & Section 6 Unit 1

Writing: Unit 13 – Future: Will vs. Going to,

	Week 14
11-15/01/2010
	Unit 7: C + D
	Test-oriented Revision: Listening + Reading + Writing + Speaking (14 topics)
	FR 1 :  Section 6  Unit 2 & 3 & 4

Writing: Writing:  Closed Test Practice

	Week 15
18-22/01/2010
	Unit 8: A + B
	Test-oriented Revision: Listening + Reading + Writing + Speaking (14 topics)
	Test-oriented Revision: Listening + Reading + Writing + Speaking (14 topics


Thi hÕt häc phÇn 1: Dù kiÕn ngày Chủ nhật ngµy 31-01-2010
